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Cấp lớp

Đóng 4 lần

Mầm non

41,800,000

11,000,000

Lớp 1 - Lớp 5

42,510,000

11,450,000

51,870,000

13,650,000

Học kỳ 22,000,000 22,900,000 27,300,000

Học phí 44,000,000 45,800,000 54,600,000

Trọn năm
Giảm 5%

Lớp 6 - Lớp 9

Lần thu

Thời gian

 Lần thu 1

Trước Ngày nhập học(**)

 Lần thu 2

Trước 15/10/2026

 Lần thu 3

Trước 31/12/2026

 Lần thu 4

Trước 15/03/2027

(**) Ngày nhập học được thông báo tùy theo tình hình thực tế tại Trường và trước ngày 15/8/2026.

Học phí được đóng theo 04 lần thu phí trong năm, theo thời hạn cụ thể như sau:

BIỂU PHÍ - FEE SCHEDULE
SCHOOL YEAR 2026 - 2027

Đơn vị tính: VNĐ (Áp dụng cho tất cả các loại phí thu trong quy định này)

A. HỌC PHÍ

Học sinh nhập học trễ, học phí được tính như sau:

Thời gian nhập học Quy định tỷ lệ thu

Trước ngày 10/09/2026 100% các lần thu 1, 2, 3, 4

Từ 10/09/2026 đến trước 16/10/2026 60% lần thu 1 và 100% các lần thu 2, 3, 4

Từ 16/10/2026 đến trước 25/11/2026 100% các lần thu 2, 3, 4

Từ 25/11/2026 đến trước 01/01/2027 60% các lần thu 2 và 100% lần thu 3,4

Từ 01/01/2027 đến trước 09/02/2027 100% các lần thu 3, 4

Từ 09/02/2027 đến trước 16/03/2027 60% các lần thu 3 và 100% lần thu 4

Từ 16/03/2027 đến 25/04/2027 100% lần thu 4

Sau 25/04/2027 60% lần thu 4

2,000,000

1,000,000

Phí Kiểm tra
đầu vào

Phí Cơ sở
vật chất

• Phí kiểm tra đầu vào đóng 01 (một) lần duy nhất trước ngày nhập học 
và chỉ áp dụng cho học sinh mới nhập học tại trường.

• Khoản phí này không được hoàn trả và chuyển nhượng trong bất 
kỳ trường hợp nào.

• Đóng mỗi năm 01 (một) lần và có giá trị trong từng năm học tại trường.
• Khoản phí này không được hoàn trả và chuyển nhượng trong bất kỳ 

trường hợp nào.
• Nhập học chính khóa từ ngày 01/01/2027 đến 30/6/2027, tỷ lệ thu là 50%. 

B. PHÍ NHẬP HỌC



• Đối với chính sách hoàn trả các khoản phí, Quý cha mẹ học sinh vui lòng 
liên hệ văn phòng tuyển sinh để biết thêm thông tin chi tiết.
• Trong trường hợp bất khả kháng, các chính sách có thể thay đổi để phù 
hợp với thực tế tại Trường.

Lưu ý:

BIỂU PHÍ - FEE SCHEDULE
SCHOOL YEAR 2026 - 2027

• Học sinh chỉ được sử dụng dịch vụ bán trú khi đã hoàn tất việc đóng phí.
• Trường hợp học sinh nhập học trễ: Phí Dịch vụ bán trú thu theo số ngày thực tế của tháng nhập học và cộng 

với các tháng còn lại của lần thu phí tiếp theo sau đó.

Cấp lớp

Tất cả các cấp lớp

Trọn năm

15,000,000

Đóng 4 lần

3,750,000

C. PHÍ DỊCH VỤ BÁN TRÚ

Lộ trình Từ thứ hai nến thứ bảy Chủ nhật

Tuyến đường 1

Tuyến đường 2

Tuyến đường 3

Tuyến đường 4

Tuyến đường 5

Tuyến đường khác 

Dưới 5km

Từ 5km đến dưới 10km

Từ 10km đến dưới 15km

Từ 15km đến dưới 20km

Từ 20km đến dưới 25km

11,000,000 3,300,000

Vui lòng liên hệ Bộ phận Tuyển sinh 
để được tư vấn thông tin chi tiết.Từ 25km trở lên

Tuyến đường

16,500,000 4,950,000

19,800,000 5,940,000

24,200,000 7,260,000

27,500,000 8,250,000

D. PHÍ XE ĐƯA RƯỚC

Cấp lớp

Mức phí

Mầm non

1,991,000

Lớp 1 – Lớp 5

2,376,000

Lớp 6 – Lớp 9

2,684,000

• Phí Bộ kit không được hoàn trả và chuyển nhượng trong bất kỳ trường hợp nào.
• Bộ kit bao gồm 03 bộ đồng phục chính khóa (Bậc Mầm non là 02 bộ), 01 áo ngoại khóa, 01 bộ đồ thể dục

(Bậc Mầm non là 02 bộ), 01 nón, 01 ba lô, 01 bộ mền gối bán trú, 01 túi vải đựng mền gối.

E. PHÍ BỘ KIT

Đơn vị tính: VNĐ (Áp dụng cho tất cả các loại phí thu trong quy định này)


